Thông báo Tiêu chuẩn mới về trong tháng
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
	13. Bảo vệ môi trường và sức khoẻ. An toàn

	TCVN 7538-1:2006 
Số trang: 45tr(A4)
	Chất lượng đất. Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu
Soil quality. Sampling. Part 1: Guidance on the design of sampling programmes
	Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc chung được áp dụng trong lập các chương trình lấy mẫu cho các mục đích mô tả đặc tính và kiểm soát chất lượng đất và phân tích các nguồn, ảnh hưởng của nhiễm bẩn đất và các vật liệu có liên quan

	TCVN 7586:2006 
Số trang: 6tr(A4)
	Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên  
Water quality. Effluent discharge standards for natural rubber processing industry
	Tiêu chuẩn này áp dụng cho các nhà máy chế biến cao su thiên nhiên và quy định giá trị giới hạn của các thông số, nồng độ của các chất ô nhiễm đặc thù trong nước thải của nhà máy chế biến cao su thiên nhiên.

	TCVN 7593:2006 
Số trang: 17tr(A4)
	Chất lượng đất. Hướng dẫn thử trong phòng thí nghiệm đối với quá trình phân huỷ sinh học của các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện yếm khí  
Soil quality. Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under anaerobic conditions
	Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cách lựa chọn và các phương pháp thử phù hợp để xác định quá trình phân huỷ sinh học các chất hữu cơ trong mẫu đất ở điều kiện yếm khí.

	TCVN 7594:2006  
Số trang: 17tr(A4)
	Chất lượng đất. Xác định thế oxy hoá khử. Phương pháp đồng ruộng  
Soil quality. Determination of redox potential. Field method
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thế oxy hoá khử của đất thực hiện ngoài đồng ruộng.

	TCVN 7570:2006  
Thay thế: TCVN 1770:1986; TCVN 1771:1987 
Số trang: 14tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật  
Aggregates for concrete and mortar. Specifications
	Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu nhỏ (cát tự nhiên) và cốt liệu lớn, có cấu trúc đặc chắc, dùng chế tạo bê tông và vữa xi măng thông thường.

	91. Vật liệu xây dựng nhà

	TCVN 7572-1:2006  
Thay thế: TCVN 337:1986 và điều 2 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 7tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 1: Lấy mẫu  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 1: Sampling
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu cốt liệu nhỏ và lớn để xác định các đặc tính kỹ thuật của cốt liệu dùng chế tạo bê tông và vữa xây dựng.

	TCVN 7572-2:2006  
Thay thế: TCVN 342:1986 và điều 3.6 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 5tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 2: Xác định thành phần hạt  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 2: Determination of partical size distribution
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sàng để xác định thành phần hạt của cốt liệu nhỏ, cốt liệu lớn và xác định môđun độ lớn của cốt liệu nhỏ.

	TCVN 7572-3:2006  
Thay thế: TCVN 338:1986 
Số trang: 5tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 3: Guide for determination of petrographic compositions
	Tiêu chuẩn này hướng dẫn phương pháp xác định thành phần thạch học của cốt liệu nhỏ dùng chế tạo bê tông và vữa.

	TCVN 7572-4:2006  
Thay thế: TCVN 339:1986 và các điều 3.1, 3.2, 3.11 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 6tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 4: Determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của cốt liệu có kích thước không lớn hơn 40mm, dùng chế tạo bê tông và vữa.

	TCVN 7572-5:2006  
Thay thế: điều 3.1, 3.2, 3.11 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 5tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 5: Method for determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption of original stone and coarse aggregate particles
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và các hạt cốt liệu lớn đặc chắc, có kích thước lớn hơn 40mm.

	TCVN 7572-6:2006  
Thay thế: TCVN 340:1986 và các điều 3.3, 3.5 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 5tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 6: Determination of bulk density and voids
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng của cốt liệu dùng chế tạo bê tông và vữa.

	TCVN 7572-7:2006  
Thay thế: TCVN 341:1986 và điều 3.10 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 3tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 7: Xác định độ ẩm  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 7: Determination of moisture
	Tiêu chuẩn này xác định lượng nước bốc hơi từ mẫu cốt liệu bằng cách sấy khô mẫu.

	TCVN 7572-8:2006  
Thay thế: TCVN 343:1986, TCVN 344:1986 và điều 3.7 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 5tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 8: Method for determination of content of dust, mud and clay in aggregate and content of clay lumps in fine aggregate
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng bùn, bụi, sét có trong cốt liệu bằng phương pháp gạn rửa và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ.

	TCVN 7572-9:2006  
Thay thế: TCVN 345:1986 và điều 3.18 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 5tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 9: Determination of organic impurities
	Tiêu chuẩn này xác định gần đúng sự có mặt của tạp chất hữu cơ có trong cốt liệu dùng cho bê tông và vữa.

	TCVN 7572-10:2006  
Thay thế: điều 3.12, 3.14 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 4tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 10: Method for determination of strength and softening coefficient of the original stone
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ nén và hệ số hoá mềm của đá gốc làm cốt liệu cho bê tông.

	TCVN 7572-11:2006  
Thay thế: điều 3.13, 3.15 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 6tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 11: Method of crushing value (ACV) and softening coefficient of coarse aggregate
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ nén dập trong xi lanh để xác định mác của cốt liệu lớn.

	TCVN 7572-12:2006  
Thay thế: điều 3.16, 3.17 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 4tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 12: Determination of resistance to degradation of coasre aggregate by abration and impact in the Los Angeles machine
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá sự hao mòn khối lượng ucả các hạt cốt liệu lớn khi chịu tác dụng va đập và mài mòn trong máy Los Angeles.

	TCVN 7572-13:2006  
Thay thế: điều 3.8 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 5tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 13: Determination of elongation and flakiness index of coarse aggregate
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn

	TCVN 7572-14:2006  
Số trang: 18tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 14: Determination of alkali silica reactivity
	Tiêu chuẩn này quy định 2 phương pháp xác định khả năng phản ứng kiềm silic của các loại cốt liệu chứa silic đioxit: phương pháp hoá học và phương pháp đo sự biến dạng của các thanh vữa.

	TCVN 7572-15:2006  
Số trang: 6tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 15: Xác định hàm lượng clorua  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 15: Determination of chloride content
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu và trong bê tông theo hai trạng thái: hoà tan trong nước và hoà tan trong axit.

	TCVN 7572-16:2006  
Thay thế: TCVN 346:1986 
Số trang: 4tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 16: Xác định hàm lượng sunfat và sunfit trong cốt liệu nhỏ  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 16: Determination of sulfate and sulfite content
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng sunfat và sunfit, tính ra SO3, trong cốt liệu nhỏ.

	TCVN 7572-17:2006  
Thay thế: điều 3.9 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 3tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 17: Determination of feeble weathered particle content
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá trong cốt liệu lớn.

	TCVN 7572-18:2006  
Thay thế: điều 3.19 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 3tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 18: Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 18: Determination of crushed particle content
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ trong sỏi dăm đập từ cuội.

	TCVN 7572-19:2006  
Thay thế: điều 3.20 của TCVN 1772:1987 
Số trang: 4tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 19: Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 19: Determination of amorphous silicate content
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hoá học xác định hàm lượng silic oxit vô định hình tác dụng với kiềm xi măng của cốt liệu cho bê tông và vữa.

	TCVN 7572-20:2006  
Thay thế: TCVN 4376:1986 
Số trang: 3tr(A4)
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 20: Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ  
Aggregates for concrete and mortar. Test methods. Part 20: Determination of mica content in fine aggregate
	Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng mi ca trong cốt liệu nhỏ.


 
TIÊU CHUẨN ISO
	01. Vấn đề chung. Thuật ngữ. Tiêu chuẩn hoá. Tư liệu

	ISO 21482:2007 
Số trang: 10tr(A4)
	Ionizing-radiation warning. Supplementary symbol
	Cảnh báo bức xạ ion hóa. Ký hiệu bổ xung

	03. Xã hội học. Dịch vụ. Tổ chức và quản lý công ty. Hành chính. Vận tải

	ISO 13616-1:2007 
Thay thế: ISO 13616:2003 
Số trang: 8tr(A4)
	Financial services - International bank account number (IBAN). Part 1: Structure of the IBAN 
	Dịch vụ tài chính - Số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN). Phần 1: Cấu trúc của IBAN

	ISO 13616-2:2007 
Thay thế: ISO 13616:2003 
Số trang: 6tr(A4)
	Financial services - International bank account number (IBAN). Part 2: Role and responsibilities of the Registration Authority
	Dịch vụ tài chính - Số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN). Phần 2: Vai trò và trách nhiệm của những người có thẩm quyền cấp đăng ký

	ISO 24801-1:2007 
Số trang: 11tr(A4)
	Recreational diving services. Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers. Part 1: Level 1. Supervised diver
	Dịch vụ lặn giải trí. Các yêu cầu tối thiểu liên quan đến an toàn đối với việc đào tạo thợ lặn giải trí có sử dụng bình khí nén. Phần 1: Cấp độ 1 - Thợ lặn giám sát

	ISO 24801-2:2007 
Số trang: 14tr(A4)
	Recreational diving services. Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers. Part 2: Level 2 - Autonomous diver
	Dịch vụ lặn giải trí. Các yêu cầu tối thiểu liên quan đến an toàn đối với việc đào tạo thợ lặn giải trí có sử dụng bình khí nén. Phần 2: Cấp độ 2 - Tự lặn

	ISO 24801-3:2007 
Số trang: 11tr(A4)
	Recreational diving services. Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers. Part 3: Level 3 - Dive leader
	Dịch vụ lặn giải trí. Các yêu cầu tối thiểu liên quan đến an toàn đối với việc đào tạo thợ lặn giải trí có sử dụng bình khí nén. Phần 3: Cấp độ 3: Người chỉ huy

	ISO 24802-1:2007 
Số trang: 8tr(A4)
	Recreational diving services. Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors. Part 1: Level 1
	Dịch vụ lặn giải trí. Các yêu cầu an toàn tối thiểu cho đào tạo người hướng dẫn lặn có sử dụng bình khí nén. Phần 1: Cấp độ 1

	ISO 24802-2:2007 
Số trang: 9tr(A4)
	Recreational diving services. Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors. Part 2: Level 2
	Dịch vụ lặn giải trí. Các yêu cầu an toàn tối thiểu cho đào tạo người hướng dẫn lặn có sử dụng bình khí nén. Phần 2: Cấp độ 2

	ISO 24803:2007 
Số trang: 8tr(A4)
	Recreational diving services. Requirements for recreational scuba diving service providers
	Dịch vụ lặn giải trí. Các yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ lặn giải trí có mang bình khí ép  

	ISO/TS 22003:2007 
Số trang: 16tr(A4)
	Food safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
	Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Các yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

	11. Chăm sóc sức khoẻ

	ISO 09999:2007 
Thay thế: ISO 09999:2002 
Số trang: 86tr(A4)
	Assistive products for persons with disability. Classification and terminology
	Các sản phẩm trợ giúp cho người tàn tật. Phân loại và thuật ngữ

	ISO 14971:2007 
Thay thế: ISO 14971:2000 
Số trang: 82tr(A4)
	Medical devices. Application of risk management to medical devices
	Thiết bị y tế. ứng dụng quản lý rủi ro vào các thiết bị y tế

	ISO 22413:2007 
Số trang: 13tr(A4)
	Transfer sets for pharmaceutical preparations. Requirements and test methods
	Bộ chuyển đổi dùng trong pha chế dược phẩm. Các yêu cầu và phương pháp thử

	13. Bảo vệ môi trường và sức khoẻ. An toàn

	ISO 11553-2:2007 
Số trang: 20tr(A4)
	Safety of machinery. Laser processing machines. Part 2: Safety requirements for hand-held laser processing devices
	Sự an toàn của máy móc. Máy chiếu laze. Phần 2: Các yêu cầu an toàn đối với thiết bị chiếu laze cầm tay

	ISO 15536-2:2007 
Số trang: 17tr(A4)
	Ergonomics. Computer manikins and body templates. Part 2: Verification of functions and validation of dimensions for computer manikin systems
	Công thái học. Mô hình người máy tính và khuôn hình người. Phần 2: Kiểm tra chức năng và phê chuẩn kích thước hệ thống mô hình người máy tính

	ISO 17858:2007 
Số trang: 54tr(A4)
	Water quality. Determination of dioxin-like polychlorinated biphenyls. Method using gas chromatography/mass spectrometry 
	Chất lượng nước. Xác định đioxin - giống polychlorinated biphenyls. Phương pháp sử dụng phép ghi quang phổ khối lượng/phép ghi sắc khí

	ISO/TR 16312-2:2007 
Số trang: 34tr(A4)
	Guidance for assessing the validity of physical fire models for obtaining fire effluent toxicity data for fire hazard and risk assessment. Part 2: Evaluation of individual physical fire models
	Hướng dẫn đánh giá hiệu lực mô hình lửa cơ học nhằm đạt được dữ liệu độc phát lửa đánh giá rủi ro và nguy cơ bốc cháy. Phần 2: Đánh giá mô hình lửa cơ học đơn lẻ

	ISO/TS 19700:2007 
Số trang: 34tr(A4)
	Controlled equivalence ratio method for the determination of hazardous components of fire effluents
	Phương pháp tỷ lệ tương đương được kiểm soát nhằm xác định thành phần nguy hiểm sau khi cháy

	17. Đo lường và phép đo. Hiện tượng vật lý

	ISO 01996-2:2007 
Thay thế: ISO 01996-1:1982, ISO 01996-2:1987, ISO 01996-2:1987/Amd 1:1998, ISO 01996-3:1987 
Số trang: 40tr(A4)
	Acoustics. Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 2: Determination of environmental noise levels
	Âm học. Hình dạng, kích thước và sự đánh giá tiếng ồn của môi trường. Phần 2: Xác định mức độ ồn của môi trường

	ISO 02186:2007 
Thay thế: ISO 02186:1973 
Số trang: 20tr(A4)
	Fluid flow in closed conduits. Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements
	Lưu lượng chất lỏng trong ống dẫn kín. Kết nối chuyển giao tín hiệu áp lực giữa cấu kiện sơ cấp và trung cấp

	 
21. Hệ thống và kết cấu cơ khí công dụng chung

	ISO 00281:2007 
Thay thế: ISO 00281:1990; ISO/TS 16799:1999 
Số trang: 51tr(A4)
	Rolling bearings. Dynamic load ratings and rating life
	ổ lăn. Tải trọng danh định động và thời hạn sử dụng danh định

	23. Hệ thống và kết cấu dẫn chất lỏng công dụng chung

	ISO 18172-1:2007 
Số trang: 33tr(A4)
	Gas cylinders. Refillable welded stainless steel cylinders. Part 1: Test pressure 6 MPa and below
	Bình gas. Bình thép không gỉ hàn nạp lại được. Phần 1: Thử áp suất 6 MPa và thấp hơn

	ISO 18172-2:2007 
Số trang: 33tr(A4)
	Gas cylinders. Refillable welded stainless steel cylinders. Part 2: Test pressure greater than 6 MPa
	Bình gas. Bình thép không gỉ hàn nạp lại được. Phần 2: Thử áp suất trên 6 MPa

	25. Chế tạo

	

	ISO 01711-1:2007 
Thay thế: ISO 01711-1:1996 
Số trang: 6tr(A4)
	Assembly tools for screws and nuts. Technical specifications. Part 1: Hand-operated wrenches and sockets
	Dụng cụ lắp xiết cho bulông và ốc vít. Thông số kỹ thuật. Phần 1: Cờ lê và ống nối bằng tay

	ISO 02351-1:2007 
Thay thế: ISO 02351-1:2002 
Số trang: 5tr(A4)
	Assembly tools for screws and nuts. Machine-operated screwdriver bits. Part 1: Screwdriver bits for slotted head screws
	Dụng cụ lắp siết cho bulông và ốc vít. đầu tua vít hoạt động bằng máy. Phần 1: đầu tua vít của bulông xẻ rãnh ở đầu.

	ISO 02725-1:2007 
Thay thế: ISO 02725-1:1996 
Số trang: 6tr(A4)
	Assembly tools for screws and nuts. Square drive sockets. Part 1: Hand-operated sockets
	Dụng cụ lắp siết cho bulông và ốc vít. ống nối bắt vít vuông. Phần 1: ống nối vận hành bằng tay

	ISO 02725-2:2007 
Thay thế: ISO 02725-2:1996 
Số trang: 8tr(A4)
	Assembly tools for screws and nuts. Square drive sockets. Part 2: Machine-operated sockets (""impact"")
	Dụng cụ lắp siết cho bulông và ốc vít. ống nối bắt vít vuông. Phần 2: ống nối vận hành bằng máy (""tác động"")

	ISO 10791-10:2007 
Số trang: 8tr(A4)
	Test conditions for machining centres. Part 10: Evaluation of thermal distortions
	Điều kiện thử cho tâm máy. Phần 10: Đánh giá độ biến dạng nhiệt

	ISO 18594:2007 
Số trang: 11tr(A4)
	Resistance spot-, projection- and seam-welding. Method for determining the transition resistance on aluminium and steel material
	Độ bền hàn lăn, hàn nổi, hàn điểm. Phương pháp xác định độ bền chuyển đổi của nguyên liệu thép và nhôm

	ISO/TR 03834-6:2007 
Số trang: 21tr(A4)
	Quality requirements for fusion welding of metallic materials. Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834
	Các yêu cầu về chất lượng đối với hàn nóng chảy nguyên liệu bằng kim loại. Phần 6: Hướng dẫn thực thi iso 3834

	27. Năng lượng và truyền nhiệt

	ISO 09005:2007 
Thay thế: ISO 09005:1994 
Số trang: 11tr(A4)
	Nuclear energy. Uranium dioxide powder and sintered pellets. Determination of oxygen/uranium atomic ratio by the amperometric method
	Năng lượng nguyên tử. Bột urani điôxyt và viên được nung kết. Xác định tỉ lệ nguyên tử oxy/uranium bằng phương pháp amperometric

	29. Điện

	ISO 22829:2007 
Số trang: 26tr(A4)
	Resistance welding. Transformer-rectifier for welding guns with integrated transformers. Transformer-rectifier units operating at 1000 Hz frequency
	Hàn điện trở. Máy chỉnh lưu biến thế dùng cho súng hàn với máy biến thế hợp nhất. đơn vị máy chỉnh lưu biến thế hoạt động với tần số 1000 Hz

	35. Thông tin. Thiết bị văn phòng

	ISO 09241-400:2007 
Số trang: 35tr(A4)
	Ergonomics of human--system interaction. Part 400: Principles and requirements for physical input devices
	Công thái học tương tác cơ thể con người. Phần 400: Nguyên tắc và yêu cầu các thiết bị vào cơ thể

	ISO/IEC 07816-13:2007 
Số trang: 23tr(A4)
	Identification cards. Integrated circuit cards. Part 13: Commands for application management in a multi-application environment
	Thẻ chứng minh thư. Thẻ vi mạch. Phần 13: Quyền điều khiển quản lý ứng dụng trong môi trường đa ứng dụng

	ISO/IEC 24744:2007 
Số trang: 78tr(A4)
	Software Engineering. Metamodel for Development Methodologies
	Thiết kế phần mềm. Mô hình meta trong phương pháp luận phát triển

	ISO/IEC 27006:2007 
Số trang: 36tr(A4)
	Information technology. Security techniques. Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
	Công nghệ thông tin. Phương pháp kỹ thuật an toàn. Yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin 

	ISO/IEC TR 11580:2007 
Số trang: 13tr(A4)
	Information technology. Framework for describing user interface objects, actions and attributes
	Công nghệ thông tin. Khuôn khổ về thuộc tính, hoạt động, mục tiêu giao diện sử dụng

	37. Quang học. Chụp ảnh. Điện ảnh. In

	ISO 10934-2:2007 
Số trang: 7tr(A4)
	Optics and optical instruments. Vocabulary for microscopy. Part 2: Advanced techniques in light microscopy
	Quang học và các dụng cụ quang học. Từ vựng cho kính hiển vi. Phần 2: Kỹ thuật tiên tiến cho kính hiển vi loại nhẹ

	ISO 12643-1:2007 
Thay thế: ISO 12648:2006, ISO 12649:2004 
Số trang: 77tr(A4)
	Graphic technology. Safety requirements for graphic technology equipment and systems. Part 1: General requirements
	Công nghệ đồ họa. Các yêu cầu an toàn cho hệ thống và thiết bị công nghệ đồ họa. Phần 1: Các yêu cầu chung

	ISO/TS 12029:2007 
Thay thế: ISO/TS 12029:2002 
Số trang: 16tr(A4)
	Electronic imaging. Forms design optimization for electronic image management
	Hình ảnh điện tử. Hình thức thiết kế tối ưu cho quản lý hình ảnh điện tử

	43. Đường bộ

	ISO 08820-5:2007 
Số trang: 13tr(A4)
	Road vehicles. Fuse-links. Part 5: Fuse-links with axial terminals (Strip fuse-links) Types SF 30 and SF 51 and test fixtures
	Phương tiện giao thông đường bộ. Nối cầu chảy. Phần 5: Nối cầu chảy với đầu trục (Nối cầu chảy dạng dải). Loại SF 30 và SF 51 và thử cố định

	ISO 08820-6:2007 
Số trang: 10tr(A4)
	Road vehicles. Fuse-links. Part 6: Single-bolt fuse-links
	Phương tiện giao thông đường bộ. Nối cầu chảy. Phần 6: Nối cầu chảy bulông đơn

	ISO 15500-20:2007 
Số trang: 4tr(A4)
	Road vehicles. Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 20: Rigid fuel line in material other than stainless steel
	Phương tiện giao thông đường bộ. Thành phần hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG). Phần 20: Đường ống nhiên liệu cứng bằng nguyên liệu thép không gỉ

	ISO 21308-3:2007 
Số trang: 15tr(A4)
	Road vehicles. Product data exchange between chassis and bodywork manufacturers (BEP). Part 3: General, mass and administrative exchange parameters
	Phương tiện giao thông đường bộ. Trao đổi dữ liệu sản phẩm giữa các nhà sản xuất khung gầm và thân xe (BEP). Phần 3: Thông số trao đổi tổng thể, khối lượng và quản lý

	53. Thiết bị vận chuyển vật liệu

	ISO 12480-4:2007 
Số trang: 3tr(A4)
	Cranes. Safe use. Part 4: Jib cranes
	Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 4: Cần trục xoay

	59. Dệt và da

	ISO 18692:2007 
Số trang: 43tr(A4)
	Fibre ropes for offshore stationkeeping. Polyester
	Dây sợi thớ dùng trong trạm bảo quản gia công. Poliexte

	65. Nông nghiệp

	ISO/TS 28923:2007 
Số trang: 5tr(A4)
	Agricultural machinery. Guards for moving parts of power transmission. Guard opening with tool
	Máy nông nghiệp.  Bảo vệ cho các bộ phận chuyển động của bộ chuyển lực. Bảo vệ lỗ hổng có sử dụng công cụ

	ISO/TS 28924:2007 
Số trang: 4tr(A4)
	Agricultural machinery. Guards for moving parts of power transmission. Guard opening without tool
	Máy nông nghiệp. Bảo vệ cho các bộ phận chuyển động của bộ chuyển lực. Bảo vệ lỗ hổng không sử dụng công cụ

	67. Thực phẩm

	ISO 00663:2007 
Thay thế: ISO 00663:2000 
Số trang: 6tr(A4)
	Animal and vegetable fats and oils. Determination of insoluble impurities content
	Dầu và mỡ động thực vật. Xác định hàm lượng tạp chất không hòa tan

	ISO 11868:2007 
Thay thế: ISO 11868:1997; Số trang: 10tr(A4)
	Heat-treated milk. Determination of lactulose content. Method using high-performance liquid chromatography
	Sữa pha nóng. Xác định hàm lượng lactulose. Phương pháp sử dụng phép ghi sắc chất lỏng hiệu suất cao

	71. Hoá chất

	ISO 00212:2007 
Thay thế: ISO 00212:1973 
Số trang: 3tr(A4)
	Essential oils. Sampling
	Dầu tinh chất. Lấy mẫu

	ISO 16110-1:2007 
Số trang: 75tr(A4)
	Hydrogen generators using fuel processing technologies. Part 1: Safety
	Thiết bị sản xuất hơi nước bằng hyđro sử dụng công nghệ chế biến nguyên liệu. Phần 1: An toàn

	ISO 18515:2007 
Số trang: 4tr(A4)
	Carbonaceous materials for the production of aluminium. Cathode blocks and baked anodes. Determination of compressive strength
	Nguyên liệu Cacbon dùng trong sản xuất nhôm. Khối cực âm và cực dương nóng. Xác định độ bền ép

	ISO 21687:2007 
Số trang: 6tr(A4)
	Carbonaceous materials used in the production of aluminium. Determination of density by gas pyknometry (volumetric) using helium as the analysis gas. Solid materials
	Nguyên liệu cacbon sử dụng trong các sản phẩm nhôm. Xác định mật độ bằng khí pyknometry (thể tích) sử dụng heli làm khí phân tích. Nguyên liệu rắn

	75. Dầu mỏ

	ISO 08943:2007 
Thay thế: ISO 08943:1991 
Số trang: 20tr(A4)
	Refrigerated light hydrocarbon fluids. Sampling of liquefied natural gas. Continuous and intermittent methods
	Chất lưu hiđrocacbon nhẹ làm lạnh. Lấy mẫu khí tự nhiên hóa lỏng. Phương pháp gián đoạn và liên tục

	ISO 10441:2007 
Thay thế: ISO 10441:1999 
Số trang: 56tr(A4)
	Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Flexible couplings for mechanical power transmission. Special-purpose applications
	Dầu mỏ, chất hóa dầu và ngành khí tự nhiên. Cặp chuyển đổi nguồn cơ học linh động. Các ứng dụng với mục đích đặc biệt

	ISO 16812:2007 
Thay thế: ISO 16812:2002 
Số trang: 41tr(A4)
	Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Shell-and-tube heat exchangers
	Dầu mỏ, chất hóa dầu và công nghiệp khí tự nhiên. Sự trao đổi nhiệt vỏ và ống

	77. Luyện kim

	ISO 02740:2007 
Thay thế: ISO 02740:1999 
Số trang: 7tr(A4)
	Sintered metal materials, excluding hardmetals. Tensile test pieces
	Nguyên liệu kim loại được nung kết, trừ kim loại cứng. Vật mẫu thử sức căng

	ISO 04996:2007 
Thay thế: ISO 04996:1999; 
Số trang: 8tr(A4)
	Hot-rolled steel sheet of high yield stress structural quality
	Thép tấm cán nóng với đặc tính kết cấu ứng suất đàn hồi cao

	ISO 04997:2007 
Thay thế: ISO 04997:1999 
Số trang: 8tr(A4)
	Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality
	Thép tấm cán nguội khử cacbon đặc tính kết cấu

	81. Thuỷ tinh và gốm

	ISO 21587-1:2007 
Số trang: 11tr(A4)
	Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method). Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and gravimetric silica
	Phân tích hóa học các sản phẩm chịu nhiệt aluminosilicate (thay thế phương pháp huỳnh quang tia X). Phần 1: Dụng cụ, chất phản ứng, sự hòa tan và Silic đioxyt phân tích trọng lượng

	ISO 21587-2:2007 
Số trang: 19tr(A4)
	Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method). Part 2: Wet chemical analysis
	Phân tích hóa học các sản phẩm chịu nhiệt aluminosilicate (thay thế phương pháp huỳnh quang tia X). Phần 2: Phân tích hóa học ẩm

	ISO 21587-3:2007 
Số trang: 21tr(A4)
	Chemical analysis of aluminosilicate refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method). Part 3: Inductively coupled plasma and atomic absorption spectrometry methods
	Phân tích hóa học các sản phẩm chịu nhiệt aluminosilicate (thay thế phương pháp huỳnh quang tia X). Phần 3: Thể plasma cặp cảm ứng và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

	83. Cao su và chất dẻo

	ISO 15033:2007 
Thay thế: ISO 15033:2000 
Số trang: 11tr(A4)
	Plastics. Determination of caprolactam and its cyclic and linear oligomers by HPLC
	Chất dẻo. Xác định caprolactam và oligome tuyến tính và tuần hoàn bằng HPLC

	ISO 17194:2007 
Số trang: 6tr(A4)
	Structural adhesives. A standard database of properties
	Chất dính kết cấu. Đặc tính cơ sở dữ liệu chuẩn

	ISO 18872:2007 
Số trang: 12tr(A4)
	Plastics. Determination of tensile properties at high strain rates
	Chất dẻo. Xác định đặc tính căng ở mức căng cao nhất.

	85. Giấy

	ISO 03037:2007 
Thay thế: ISO 03037:1994 
Số trang: 5tr(A4)
	Corrugated fibreboard. Determination of edgewise crush resistance (unwaxed edge method)
	Sợi thủy tinh gấp nếp. Xác định độ bền ép cạnh (phương pháp cạnh không sử dụng sáp)

	ISO 12625-7:2007 
Số trang: 10tr(A4)
	Tissue paper and tissue products. Part 7: Determination of optical properties
	Giấy lụa và các sản phẩm giấy lụa. Phần 7: Xác định các đặc tính thị giác

	87. Sơn và chất màu

	ISO 10601:2007 
Thay thế: ISO 10601:1993 
Số trang: 5tr(A4)
	Micaceous iron oxide pigments for paints. Specifications and test methods
	Bột màu mica sắt oxit dùng trong sơn. Thông số kỹ thuật và phương pháp thử

	ISO 17872:2007 
Số trang: 10tr(A4)
	Paints and varnishes. Guidelines for the introduction of scribe marks through coatings on metallic panels for corrosion testing
	Sơn và vecni. Hướng dẫn giới thiệu vạch dấu thông qua lớp phủ trên tấm panel kim loại trong thử ăn mòn

	91. Vật liệu xây dựng nhà

	ISO 16484-5:2007 
Thay thế: ISO 16484-5:2003 
Số trang: 616tr(A4)
	Building automation and control systems. Part 5: Data communication protocol
	Hệ thống tự động hóa và điều khiển trong xây dựng. Phần 5: Giao thức trao đổi giữ liệu


 
TIÊU CHUẨN ASTM
 
	Số hiệu
	Tên tiếng Anh
	Tên tiếng Việt
	Năm ban hành

	ASTM D 61
Số trang: 3
 
	Standard Test Method for Softening Point of Pitches (Cube-in-Water Method)/ Note: Reapproved 2004
	Phương pháp thử chuẩn đối với điểm hóa mềm của nhựa cây (Phương pháp thể tích nước)
	1975-00-00

	ASTM D 87 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Melting Point of Petroleum Wax (Cooling Curve)
	Phương pháp thử chuẩn đối với điểm nóng chảy của sáp dầu mỏ (đường cong tĩnh)
	2004-00-00

	ASTM D 95 
Số trang: 6
 
	Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation / Note: 1. editorial change
	Phương pháp thử chuẩn đối với nước trong sản phẩm dầu mỏ và vật liệu bitum bằng cách chưng cất
	2005-00-00

	ASTM D 127 
Số trang: 2
	Standard Test Method for Drop Melting Point of Petroleum Wax, Including Petrolatum
	Phương pháp thử chuẩn đối với điểm nóng chảy nhỏ giọt của sáp dầu mỏ, bao gồm cả vazơlin
	2005-00-00

	ASTM D 612
ANSI D 612 
Số trang: 4
	Standard Test Method for Carbonizable Substances in Paraffin Wax / Note: Reapproved 2004
	Phương pháp thử chuẩn đối với chất Carbon trong sáp Paraffin
	1988-00-00

	ASTM D 721 
Số trang: 7
	Standard Test Method for Oil Content of Petroleum Waxes
	Phương pháp thử chuẩn hàm lượng dầu của sáp dầu mỏ
	2005-00-00

	ASTM D 937 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Cone Penetration of Petrolatum
	Phương pháp thử chuẩn đối với thẩm thấu hình nón của vazơlin
	2004-00-00

	ASTM D 938 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Congealing Point of Petroleum Waxes, Including Petrolatum
	Phương pháp thử chuẩn đối với điểm đông đặc của sáp dầu mỏ, bao gồm cả vazơlin
	2005-00-00

	ASTM D 1168
Số trang: 5
	Standard Test Methods for Hydrocarbon Waxes Used for Electrical Insulation / Note: Reapproved 2003
	Phương pháp thử chuẩn đối với sáp Hiđrocacbon sử dụng trong cách điện
	1999-00-00

	ASTM D 1321 
Số trang: 4
	Standard Test Method for Needle Penetration of Petroleum Waxes
	Phương pháp thử chuẩn đối với thẩm thấu hình kim của sáp dầu mỏ
	2004-00-00

	ASTM D 1386
Số trang: 2
	Standard Test Method for Acid Number (Empirical) of Synthetic and Natural Waxes / Note: Reapproved 2004
	Phương pháp thử chuẩn đối với lượng axit (theo kinh nghiệm) của sáp tự nhiên và nhân tạo
	1998-00-00

	ASTM D 1387 
Số trang: 2
	Standard Test Method for Saponification Number (Empirical) of Synthetic and Natural Waxes / Note: Reapproved 2002
	 Phương pháp thử chuẩn đối với lượng hóa xà phòng (theo kinh nghiệm) của sáp tự nhiên và nhân tạo
	1989-00-00

	ASTM D 1465 
Số trang: 4
	Standard Test Method for Blocking and Picking Points of Petroleum Wax
	Phương pháp thử chuẩn đối với điểm lựa chọn và điểm kết khối của sáp dầu mỏ
	2004-00-00

	ASTM D 1832 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Peroxide Number of Petroleum Wax
	Phương pháp thử chuẩn đối với lượng Peroxyt của sáp dầu mỏ
	2004-00-00

	ASTM D 1833; ANSI D 1833
Số trang: 3
	Standard Test Method for Odor of Petroleum Wax / Note: Reapproved 2004
	Phương pháp thử chuẩn đối với mùi của sáp dầu mỏ
	1987-00-00

	ASTM D 2318 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Quinoline-Insoluble (QI) Content of Tar and Pitch / Note: Reapproved 2003
	Phương pháp thử chuẩn đối với hàm lượng Quinolin không hòa tan của nhựa đường và nhựa cây
	1998-00-00

	ASTM D 2319 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Softening Point of Pitch (Cube-in-Air Method) / Note: Reapproved 2003
	Phương pháp thử chuẩn đối với điểm hóa mềm của nhựa cây (phương pháp thể tích khí)
	1998-00-00

	ASTM D 2320 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Density (Relative Density) of Solid Pitch (Pycnometer Method) / Note: Reapproved 2003
	Phương pháp thử chuẩn đối với khối lượng riêng (tỷ khối) của nhựa cây thể rắn (phương pháp picnomet)
	1998-00-00

	ASTM D 2415 
Số trang: 2
	Standard Test Method for Ash in Coal Tar and Pitch / Note: Reapproved 2003
	Phương pháp thử chuẩn đối với tro trong nhựa than đá và nhựa cây
	1998-00-00

	ASTM D 2669
Số trang: 5
	Standard Test Method for Apparent Viscosity of Petroleum Waxes Compounded with Additives (Hot Melts)
	Phương pháp thử chuẩn đối với độ nhớt biểu kiến của sáp dầu mỏ kết hợp với phụ gia (nóng chảy ở nhiệt độ cao)
	2006-00-00

	ASTM D 3235
Số trang: 7
	Standard Test Method for Solvent Extractables in Petroleum Waxes
	Phương pháp thử chuẩn đối với chiết suất hòa tan trong sáp dầu mỏ
	2005-00-00

	ASTM D 3944; ANSI D 3944
Số trang: 4
	Standard Test Method for Solidification Point of Petroleum Wax / Note: Reapproved 2005
	Phương pháp thử chuẩn đối với điểm đông đặc của sáp dầu mỏ
	1988-00-00

	ASTM D 4072 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Toluene-Insoluble (TI) Content of Tar and Pitch / Note: 1. editorial change. Reapproved 2003
	Phương pháp thử chuẩn đối với hàm lượng Toluen không  hòa tan (TI) của nhựa đường và nhựa cây
	1998-00-00

	ASTM D 4419; ANSI D 4419
Số trang: 4
	Standard Test Method for Measurement of Transition Temperatures of Petroleum Waxes by Differential Scanning Calorimetry (DSC) / Note: Reapproved 2005
	Phương pháp thử chuẩn đối với đo nhiệt độ chuyển đổi của sáp dầu mỏ bằng phép đo nhiệt lượng quét vi sai (DSC)
	1990-00-00

	ASTM D 4715 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Coking Value of Tar and Pitch (Alcan) / Note: Reapproved 2003
	Phương pháp thử chuẩn đối với luyện than cốc giá trị của nhựa đường và nhựa cây
	1998-00-00

	ASTM D 4798 
Số trang: 3
	Standard Practice for Accelerated Weathering Test Conditions and Procedures for Bituminous Materials (Xenon-Arc Method)
	Quy phạm chuẩn đối với thủ tục và điều kiện thử thời tiết gia tăng nguyên liệu Bitum (phương pháp Xenon-Arc)
	2004-00-00

	ASTM D 4799 
Số trang: 2
	Standard Practice for Accelerated Weathering Test Conditions and Procedures for Bituminous Materials (Fluorescent UV, Water Spray, and Condensation Method)
	Quy phạm chuẩn đối với thủ tục và điều kiện thử thời tiết gia tăng nguyên liệu Bitum (phương pháp huỳnh quang UV, tia nước và hóa đặc)
	2003-00-00

	ASTM D 4892 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Density of Solid Pitch (Helium Pycnometer Method) / Note: Reapproved 2004
	Phương pháp thử chuẩn đối với khối lượng riêng của nhựa cây dạng rắn (phương pháp Helium Pycnometer)
	1989-00-00

	ASTM D 4893 
Số trang: 6
	Standard Test Method for Determination of Pitch Volatility / Note: Reapproved 2004
	Phương pháp thử chuẩn xác định tính dễ bay hơi của nhựa cây
	1994-00-00

	ASTM D 4924 
Số trang:2
	Standard Classification for Petroleum Waxes for Use in Rubber Compounding / Note: Reapproved 2005
	Phân loại chuẩn sáp dầu mỏ sử dụng trong hợp chất cao su
	1989-00-00

	ASTM D 5018 
Số trang: 4
	Standard Test Method for Shear Viscosity of Coal-Tar and Petroleum Pitches / Note: Reapproved 2004
	Phương pháp thử chuẩn đối với độ nhớt cắt của nhựa than đá và nhựa dầu mỏ
	1989-00-00

	ASTM D 5361 
Số trang: 3
	Standard Practice for Sampling Compacted Bituminous Mixtures for Laboratory Testing
	Quy phạm chuẩn lấy mẫu hỗn hợp Bitum rắn
	2006-00-00

	ASTM D 5442 
Số trang: 6
	Standard Test Method for Analysis of Petroleum Waxes by Gas Chromatography / Note: 1. editorial change. Reapproved 2003
	Phương pháp thử chuẩn phân tích sáp dầu mỏ bằng phép ghi sắc khí
	1993-00-00

	ASTM D 5515
Số trang: 7
	Standard Test Method for Determination of the Swelling Properties of Bituminous Coal Using a Dilatometer / Note: 2. editorial change. Reapproved 2004
	Phương pháp thử chuẩn xác định đặc tính phồng của than đá Bitum sử dụng Dilatometer
	1997-00-00

	ASTM D 5581 
Số trang: 5
	Standard Test Method for Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus (6 inch-Diameter Specimen)
	Phương pháp thử chuẩn đối với độ bền chảy nhựa của hỗn hợp Bitum sử dụng bộ dụng cụ Marshall (đường kính vật mẫu-6 inch)
	2006-00-00

	ASTM D 5801 
Số trang: 4
	Standard Test Method for Toughness and Tenacity of Bituminous Materials / Note: Reapproved 2001
	Phương pháp thử chuẩn đối với tính dẻo và dai của nguyên liệu Bitum
	1995-00-00

	ASTM D 5869a 
Số trang: 2
	Standard Practice for Dark Oven Heat Exposure of Bituminous Materials / Note: 2. revision 2004
	Quy phạm chuẩn Phơi nhiễm nhiệt lò tối của nguyên liệu Bitum
	2004-00-00

	ASTM D 6084 
Số trang: 4
	Standard Test Method for Elastic Recovery of Bituminuous Materials by Ductilometer
	Phương pháp thử chuẩn đối với sự phục hồi co giãn của nguyên liệu Bitum bằng Ductilometer
	2004-00-00

	ASTM D 6135 
Số trang: 3
	Standard Practice for Application of Self-Adhering Modified Bituminous Waterproofing
	Quy phạm chuẩn ứng dụng Bitum không thấm nước cải tiến tự kết dính
	2005-00-00

	ASTM D 6140 
Số trang: 3
	Standard Test Method to Determine Asphalt Retention of Paving Fabrics Used in Asphalt Paving for Full-Width Applications / Note: Reapproved 2005
	Phương pháp thử chuẩn xác định kết cấu  atphan của sợi lát sử dụng trong nhựa đường lát các ứng dụng toàn bề ngang
	2000-00-00

	ASTM D 6521 
Số trang: 6
	Standard Practice for Accelerated Aging of Asphalt Binder Using a Pressurized Aging Vessel (PAV)
	Quy phạm chuẩn đối với sự lão hóa gia tăng của chất gắn kết nhựa đường sử dụng PAV
	2005-00-00

	ASTM D 6627 
Số trang: 3
	Standard Test Method for Determination of a Volatile Distillate Fraction of Cold Asphalt Mixtures
	Phương pháp thử chuẩn xác định mảnh chưng cất bay hơi của hỗn hợp nhựa đường nguội
	2001-00-00

	ASTM D 6752 
Số trang: 4
	Standard Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Compacted Bituminous Mixtures Using Automatic Vacuum Sealing Method / Note: 1. editorial change
	Phương pháp thử chuẩn đối với trọng lượng riêng thể tích và khối lượng hỗn hợp Bitum nén sử dụng phương pháp hàn kín chân không tự động
	2003-00-00

	ASTM D 6769 
Số trang: 3
	Standard Guide for Application of Fully Adhered, Cold-Applied, Prefabricated Reinforced Modified Bituminous Membrane Waterproofing Systems
	Hướng dẫn chuẩn cho các ứng dụng kết dính hoàn toàn, nguội, hệ thống chống thấm màng Bitum cải tiến gia cố sẵn
	2002-00-00

	ASTM D 6805 
Số trang: 5
	Standard Practice for Infrared (IR) Procedure for Determination of Aromatic/Aliphatic Ratio of Bituminous Emulsions / Note: 1. editorial change
	Quy phạm chuẩn đối với phương pháp hồng ngoại của tỉ lệ béo/thơm của nhũ tương Bitum
	2002-00-00
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